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0.1. KHÁI NIỆM CƠ HỌC VẬT LiỆU
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- Nghiên cứu giữa tải trọng bên ngoài (external forces) tác động lên vật thể có khả
năng biến dạng (deformable body) và cường độ các nội lực (internal forces) bên
trong của vật.

- Tính toán biến dạng (deformations), tính ổn định (stability) khi chịu tác dụng của
các lực bên ngoài.

- Dự báo trước tình trạng chịu lực của các vật thể cần thiết kế.

ộ ố bà á h ậ l ệMột số bài toán cơ học vật liệu:

Vật thể thỏa điều kiện bền: không bị phá hủy (nứt gãy, sụp đổ..)

Vật thể thỏ điề kiệ ứ biế d à h ể ị ằ t iới h h hé
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Vật thể thỏa điều kiện cứng: biến dạng và chuyển vị nằm trong giới hạn cho phép

Vật thể thỏa điều kiện ổn định: bảo toàn hình thức biến dạng ban đầu



0.2. HÌNH DẠNG VẬT THỂ

Chương 0: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Khối: đê đập, móng máy… Tấm, vỏ: sàn nhà, mái, vỏ nồi hơi, vỏ máy bay

Thanh: là những vật thể hình dạng dài có kích thước theo một phương rất lớn so
với hai phương còn lại, là loại vật thể được dùng rộng rãi trong thực tế như giàn
cầu, cột điện, trục máy…
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0.3. NGOẠI LỰC

Là lực tác động từ môi t ường hoặc ật thể bên ngoài lên ật thể đang ét Ngoại lực
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Là lực tác động từ môi trường hoặc vật thể bên ngoài lên vật thể đang xét. Ngoại lực 
được phân loại theo nhiều cách khác nhau:
- Theo tính chất chủ động và bị động: tải trọng & phản lực: 

ả à ủ ộ à ó ể ế ớ ề í à ộTải trọng là những lực chủ động, nghĩa là có thể biết trước về vị trí, phương và độ
lớn; là đầu vào của bài toán & được quy định bởi các quy phạm thiết kế hoặc được tính
toán theo kích thước vật thể.
Phả lự là hữ lự th độ hát i h t i ị t í liê kết ật thể đ ét ới áPhản lực là những lực thụ động, phát sinh tại vị trí liên kết vật thể đang xét với các
vật thể xung quanh nó.

- Theo hình thức phân bố: lực tập trung & lực phân bố 

L tậ t là l tá d t i ột điể ủ ật thể khi diệ tí h t ề l thì iLực tập trung là lực tác dụng tại một điểm của vật thể; khi diện tích truyền lực thì coi
như lực truyền qua một điểm để đơn giản hóa sự phân tích.
Lực phân bố là lực tác dụng lên một diện tích, một thể tích hoặc một đường của vật
thểthể.

- Theo tính chất tác dụng: lực tĩnh & lực động

Lực tĩnh là lực biến đổi chậm hoặc không thay đổi theo thời gian.
Lực động là lực thay đổi nhanh theo thời gian.

- Theo khả năng nhận biết: tải trọng tiền định & ngẫu nhiên

 Tải trọng tiền định là tải trọng biết trước giá trị hoặc quy luật thay đổi theo thời gian.
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ọ g ị ọ g g ị ặ q y ậ y g
 Tải trọng ngẫu nhiên là tải trọng chỉ biết được các đặc trưng xác suất thống kê như giá

trị trung bình, độ lệch chuẩn.
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0.4. LIÊN KẾT & PHẢN LỰC LIÊN KẾT
ể
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- Vật thể muốn duy trì hình dạng & vị trí ban đầu khi chịu tác động của ngoại lực thì nó phải liên kết 
với vật thể khác hoặc với đất (giá).

- Tùy theo tính chất ngăn cản chuyển động mà người ta đưa ra các sơ đồ liên kết, thường gặp là gối 
tựa di động, gối tựa cố định, ngàm.tựa di động, gối tựa cố định, ngàm.
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0.4. LIÊN KẾT & PHẢN LỰC LIÊN KẾT
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0.4. LIÊN KẾT & PHẢN LỰC LIÊN KẾT
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0.5. CÁC GIẢ THIẾT
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0.5. CÁC GIẢ THIẾT

a) Giả thiết về sơ đồ tính: khi tính toán bài toán cơ học vật liệu cho hệ, hệ vật
thể thực được thay bằng sơ đồ tính.

b) Giả thiết về vật liệu: vật liệu được coi là liên tục đồng nhất đẳng hướng vàb) Giả thiết về vật liệu: vật liệu được coi là liên tục, đồng nhất, đẳng hướng và
đàn hồi tuyến tính.

c) Giả thiết về biến dạng và chuyển vị:

Khi hị tá độ bê ài ật thể ó biế d à h ể ị bé Vì ậ ó- Khi chịu tác động bên ngoài, vật thể có biến dạng và chuyển vị bé. Vì vậy, có
thể khảo sát sự cân bằng của vật thể hoặc các bộ phận của nó theo hình dạng
ban đầu.

Khi ật thể ó h ể ị bé à ật liệ đà hồi t ế tí h thì ó thể á d- Khi vật thể có chuyển vị bé và vật liệu đàn hồi tuyến tính thì có thể áp dụng
nguyên lý cộng tác dụng: một đại lượng do nhiều nguyên nhân đồng thời gây ra
sẽ bằng tổng đại lượng đó do tác động của các nguyên nhân riêng lẻ.
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